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Soạn Unit 9 Pronunciation lớp 7 Explore English 

Intonation: Making lists 

A (trang 95 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen. Notice how the voice goes up 
for the first two items of the list and then down at the end of the list. (Nghe. Chú ý 
cách giọng lên cho hai vật đầu tiên của danh sách và đi xuống ở cuối danh sách) 

 

Hướng dẫn dịch 

Tớ có rất nhiều sở thích: chơi đàn piano, xem phim và đọc sách. 

B (trang 95 Tiếng Anh 7 Explore English): Mark the intonation of the sentences. 
Listen and check your answers. (Đánh dấu ngữ điệu của các câu sau. Nghe và kiểm 
tra lại đáp án của bạn) 

 

Hướng dẫn dịch 

1. Môn học ưa thích của tớ là toàn, vật lý và tiếng anh 

2. Để khỏe mạnh, chúng ta nên ăn rau, uống đủ nước, và tập thể dục 

3. Jenifer mua một cái bút chì, một vài cái bút, một cái thước và một cái túi. 

C (trang 95 Tiếng Anh 7 Explore English): Work with a partner. Practice reading 
the sentences in B. Then complete the sentences below and say them with the correct 
intonation. 



 

Hướng dẫn làm bài 

1. My favorite kinds of fruits are water melon, pineapple, and apple. 

2. To make a cake, we need milk, eggs, and flour. 

Hướng dẫn dịch 

1. Loại trái cây yêu thích của tớ là dưa hấu, dứa và táo. 

2. Để làm một chiếc bánh, chúng ta cần sữa, trứng và bột mì. 


